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LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN



ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 3

(Từ ngày 1/3 đến ngày 31/3/2023)


	LỚP
	
TUẦN 25
	
TUẦN 26
	
TUẦN 27
	
TUẦN  28
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP THỨ
	XẾP KHỐI
	KHEN NGỢI

	6A1
	143.8
	156.2
	159
	132
	591
	14
	5
	

	6A2
	148
	157.8
	163.8
	142.6
	612.2
	3
	1
	Nhất khối

	6A3
	145
	154
	144
	136
	579
	18
	7
	

	6A4
	148.6
	157.2
	162.6
	142.6
	611
	5
	2
	

	6A5
	142
	156.2
	149.8
	142.2
	590.2
	15
	6
	

	6A6
	147
	155
	164
	144
	610
	6
	3
	

	6A7
	146.8
	156.8
	153
	145.6
	602.2
	9
	4
	

	6A8
	137.8
	157
	145
	139
	578.8
	19
	8
	

	7A1
	151
	158
	168.6
	147.2
	624.8
	1
	1
	Nhất khối

	7A2
	144.6
	158
	168
	147
	617.6
	2
	2
	

	7A3
	147.8
	158
	162
	143.8
	611.6
	4
	3
	

	7A4
	137
	155
	151
	132
	575
	21
	6
	

	7A5
	143
	156.8
	158
	141.8
	599.6
	11
	5
	

	7A6
	144.6
	152.2
	165.6
	139.4
	601.8
	10
	4
	

	8A1
	143
	157
	151
	146.4
	597.4
	13
	4
	

	8A2
	138
	156.8
	152.2
	135
	582
	16
	5
	

	8A3
	143
	156
	165.4
	144.8
	609.2
	8
	2
	

	8A4
	141
	152
	161
	126.2
	580.2
	17
	6
	

	8A5
	145.8
	158
	167
	138.6
	609.4
	7
	1
	Nhất khối

	8A6
	133.8
	156
	165.4
	144.4
	599.6
	11
	3
	

	9A1
	145.2
	146
	144
	47.2
	482.4
	25
	0
	Không xếp loại

	9A2
	143.8
	141
	146.2
	143.2
	574.2
	22
	2
	

	9A3
	135
	146.2
	121
	44
	446.2
	27
	0
	Không xếp loại

	9A4
	148
	146
	135
	47
	476
	26
	[bookmark: _GoBack]0
	Không xếp loại

	9A5
	141
	146
	141
	146
	574
	23
	3
	

	9A6
	134.8
	140
	138.6
	144.6
	558
	24
	4
	

	9A7
	142.2
	146
	145
	144.8
	578
	20
	1
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